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1 1321004621 Đào Thị Bích Thuỳ 13DTA2 1721101024101
PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG

ĐT: 0913806137-Email: th.hoang@ufm.edu.vn

2 1521001753 Cao Thị Thúy Ái 15DNH1 1721101024101
PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG

ĐT: 0913806137-Email: th.hoang@ufm.edu.vn

3 1521001765 Hoàng Mai Anh 15DNH1 1721101024101
PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG

ĐT: 0913806137-Email: th.hoang@ufm.edu.vn

4 1521001773 Nguyễn Thị Vân Anh 15DNH1 1721101024101
PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG

ĐT: 0913806137-Email: th.hoang@ufm.edu.vn

5 1521001779 Trần Ngọc Anh 15DNH1 1721101024101
PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG

ĐT: 0913806137-Email: th.hoang@ufm.edu.vn

6 1521001801 Dương Thị Chuyên 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

7 1521001822 Nguyễn Ngọc Dung 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

8 1521001843 Lê Tâm Giang 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

9 1521001877 Nguyễn Như Hảo 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

10 1521001889 Đặng Thị Hoa 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

11 1521001898 Phạm Phan Xuân Hồng 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

12 1521001907 Võ Thị Thu Hương 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

13 1521001923 Phạm Lê Khải 15DNH1 1721101024101
TS.TRƯƠNG VĂN KHÁNH

ĐT: 0903787029-Email: vankhanh.ufm@gmail.com

14 1521001935 Võ Thị Khuyên 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

15 1521001947 Trần Thị Kiều Liên 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

16 1521001953 Lê Thị Yến Linh 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com
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17 1521001965 Trương Thị Hồng Loan 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

18 1521001967 Huỳnh Kim Lợi 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

19 1521001977 Trần Nguyễn Trúc Ly 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

20 1521001988 Nguyễn Ngọc Hoàng My 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

21 1521001993 Nguyễn Trường Nam 15DNH1 1721101024101
THS.NGUYỄN MẬU BÁ ĐĂNG

ĐT:0982365307-Email:nmbdang@gmail.com

22 1521001997 Nghiêm Thị Kiều Nga 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

23 1521002004 Huỳnh Kim Ngân 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

24 1521002015 Võ Duy Nghiêm 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

25 1521002018 Mai Trương Ánh Ngọc 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

26 1521002075 Nguyễn Mai Phúc 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

27 1521002086 Đặng Thị Diễm Phượng 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

28 1521002088 Trần Hoàng Kim Phượng 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

29 1521002091 Nguyễn Thị Tú Quyên 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN VŨ DUY

ĐT:0933736788-Email:duynv.ufm@gmail.com

30 1521002096 Phạm Xuân Quỳnh 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

31 1521002117 Nguyễn Văn Thắng 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

32 1521002124 Nguyễn Phước Thành 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

33 1521002128 Đinh Thị Phương Thảo 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

34 1521002136 Tiêu Thị Phương Thảo 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

35 1521002148 Hoàng Đức Thọ 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com
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36 1521002150 Phan Thị Thu Thỏa 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

37 1521002153 Mai Lê Hoài Thu 15DNH1 1721101024101
THS. LÊ THỊ THÚY HẰNG

ĐT:0908644957-Email:hangleufm@gmail.com

38 1521002161 Nguyễn Ngọc Anh Thư 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

39 1521002180 Nguyễn Bích Quỳnh Tiên 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

40 1521002191 Lê Thị Diễm Tình 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

41 1521002200 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

42 1521002204 Đặng Thị Diễm Trang 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

43 1521002216 Đinh Hoàng Đỗ Trạng 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

44 1521002227 Bùi Thị Quỳnh Trúc 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

45 1521002240 Vũ Cẩm Tú 15DNH1 1721101024101
THS. NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG

ĐT:0932001700-Email:trangnguyen6289@gmail.com

46 1521002256 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 15DNH1 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

47 1521002277 Võ Viễn Việt 15DNH1 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

48 1521002287 Lê Hoàng Vy 15DNH1 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

49 1521002298 Đỗ Như Ý 15DNH1 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

50 1521001769 Lê Thị Ngọc Anh 15DNH2 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

51 1521001774 Nguyễn Thị Vân Anh 15DNH2 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

52 1521001803 Lê Thị Thu Cúc 15DNH2 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

53 1521001819 Đỗ Thị Hạnh Dung 15DNH2 1721101024101
THS. VŨ THANH TÙNG

ĐT:0932132389-Email:billvutung@yahoo.com

54 1521001832 Nguyễn Trần Thanh Duy 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

3



Stt MSSV Họ Tên Lớp
Mã 

Lớp học phần
Giảng viên hướng dẫn

55 1521001846 Lê Dương Thái Hà 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

56 1521001946 Lê Ngọc Kim Liên 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

57 1521001974 Nguyễn Ly Ly 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

58 1521001990 Cao Khánh Mỹ 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

59 1521002017 Lưu Hồng Bảo Ngọc 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

60 1521002022 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

61 1521002045 Phan Thị Uyên Nhi 15DNH2 1721101024101
THS.TRẦN THỊ THANH NGA

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

62 1521002054 Phạm Thị Huỳnh Như 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

63 1521002130 Huỳnh Thị Thanh Thảo 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

64 1521002147 Lê Hồng Thơ 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

65 1521002229 Huỳnh Vũ Phương Trúc 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

66 1521002280 Dương Trí Vũ 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

67 1521002281 Tống Anh Vũ 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

68 1521002285 Lê Văn Vũ Vương 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

69 1521002292 Nguyễn Thị Thảo Vy 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

70 1521002632 Thập Thị Bảo Uyên 15DNH2 1721101024101
THS. CHU THỊ THANH TRANG

ĐT:0975523797-Email:thanhnga1002@gmail.com

71 1521001914 Lê Thị Thanh Huyền 15DNH1 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com

72 1521002003 Hồ Thị Kim Ngân 15DNH1 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com

73 1521002236 Nguyễn Thị Kim Truyền 15DNH1 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com
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74 1421003127 Nguyễn Công Chánh 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com

75 1421003298 Lê Trần Thùy Duyên 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com

76 1521000566 Trần Thúy Kiều 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com

77 1521001814 Nguyễn Lê Ngọc Diệu 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

ĐT:0938249090-Email:max.nxd@gmail.com

78 1521001882 Phạm Vũ Diệu Hiền 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

79 1521001888 Trần Ngọc Hiếu 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

80 1521001896 Lê Thị Ánh Hồng 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

81 1521001911 Nguyễn Quốc Huy 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

82 1521001949 Âu Nguyễn Phương Linh 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

83 1521001961 Vương Khánh Linh 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

84 1521001982 Nguyễn Thị Thu Mến 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

85 1521002011 Đặng Trần Phúc Nghi 15DNH2 1721101024102

TS. PHAN THỊ MỸ HẠNH

ĐT:0904414245-Email: 

phanmyhanhnt@yahoo.com.vn

86 1521002029 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

87 1521002071 Nguyễn Thanh Phong 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

88 1521002077 Nguyễn Thị Kim Phụng 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

89 1521002092 Đào Trúc Quỳnh 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

90 1521002127 Đinh Thị Thảo 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

91 1521002142 Trần Anh Thi 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

92 1521002173 Nguyễn Thị Bích Thủy 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

5



Stt MSSV Họ Tên Lớp
Mã 

Lớp học phần
Giảng viên hướng dẫn

93 1521002174 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15DNH2 1721101024102
THS. NGUYỄN PHÚ QUỐC 

ĐT:0913853521-Email:phukhuong71@gmail.com

94 1521002183 Võ Thị Thủy Tiên 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

95 1521002194 Nguyễn Chấn Toàn 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

96 1521002208 Mai Thị Hồng Trang 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

97 1521002233 Nguyễn Thị Xuân Trúc 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

98 1521002247 Huỳnh Phương Tùng 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

99 1521002268 Trương Nhật Vân 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

100 1521002627 Hồ Thị Hải Yến 15DNH2 1721101024102
THS.HỒ THỊ LAM

ĐT:0986461047-Email:lamhithi@gmail.com

101 1421005160 Trần Hoàng Bảo 14DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

102 1521001777 Tạ Nguyễn Tài Anh 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

103 1521001795 Đặng Thị Quế Chi 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

104 1521001817 Trần Quang Dũ 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

105 1521001829 Văn Hoa Hải Đường 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

106 1521001885 Hồ Văn Hiển 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

107 1521001908 Nguyễn Thị Mỹ Hường 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

108 1521001950 Bùi Thị Linh 15DIF 1721101023801
PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

ĐT: 0937061756-Email:tienht@ufm.edu.vn

109 1521001954 Lê Trần Thuỳ Linh 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

110 1521001966 Võ Hữu Lộc 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

111 1521001969 Lê Huỳnh Song Long 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com
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112 1521001994 Võ Thành Nam 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

113 1521002005 Lâm Tài Ngân 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

114 1521002010 Nguyễn Thị Thảo Ngân 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

115 1521002070 Nguyễn Hoài Phong 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

116 1521002083 Nguyễn Lê Nhật Phương 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

117 1521002084 Trương Nhã Phương 15DIF 1721101023801

THS. PHAM THANH TRUYỀN

ĐT: 0906364271-

Email:phamthanhtruyen88@gmail.com

118 1521002107 Đậu Quốc Tài 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

119 1521002215 Vũ Thùy Trang 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

120 1521002246 Trịnh Minh Tuấn 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

121 1521002253 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

122 1521002255 Lê Thị Ngọc Tuyết 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

123 1521002276 Phan Nguyễn Thành Việt 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

124 1521002291 Nguyễn Ngọc Tường Vy 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

125 1521002296 Trần Thị Xuân 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

126 1521002631 Phùng Thị Thanh 15DIF 1721101023801
THS. HỒ THU HOÀI

ĐT:0935699539-Email:hoaiho.ueh@gmail.com

127 1521000683 Trình Minh Hòa 15DQF 1721101078501
TS.BÙI HỮU PHƯỚC

ĐT:0913100394-Email:phuoctcnh@ufm.edu.vn

128 1521001755 Ngô Thị Kiều An 15DQF 1721101078501
TS.BÙI HỮU PHƯỚC

ĐT:0913100394-Email:phuoctcnh@ufm.edu.vn

129 1521001778 Tạ Thị Quế Anh 15DQF 1721101078501
TS.BÙI HỮU PHƯỚC

ĐT:0913100394-Email:phuoctcnh@ufm.edu.vn

130 1521001787 Dương Thị Long Biên 15DQF 1721101078501
TS.BÙI HỮU PHƯỚC

ĐT:0913100394-Email:phuoctcnh@ufm.edu.vn
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131 1521001799 Phan Minh Chiến 15DQF 1721101078501
TS.BÙI HỮU PHƯỚC

ĐT:0913100394-Email:phuoctcnh@ufm.edu.vn

132 1521001863 Bùi Thị Lệ Hằng 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

133 1521001880 Huỳnh Thị Thu Hiền 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

134 1521001893 Hoàng Công Hoan 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

135 1521001957 Phạm Thùy Linh 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

136 1521001963 Lê Thị Phương Loan 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

137 1521001970 Tôn Đức Thăng Long 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

138 1521001983 Vũ Thị Mến 15DQF 1721101078501
THS.PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐT:0906488065-Email:hongpham65@yahoo.com

139 1521002025 Trần Thị Như Ngọc 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

140 1521002042 Phạm Nguyễn Tuyết Nhi 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

141 1521002061 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

142 1521002093 Lý Dạ Ngọc Quỳnh 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

143 1521002100 Hứa Đại Phú Sang 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

144 1521002118 Đỗ Nguyễn Duy Thanh 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

145 1521002120 Nguyễn Thị Hoài Thanh 15DQF 1721101078501
THS. TRẦN VĂN TRUNG

ĐT:0932728555-Email:trungtran.ufm@gmail.com

146 1521002131 Lê Thanh Thảo 15DQF 1721101078501
THS. NGÔ VĂN TOÀN

ĐT:0972088942-Email:ngovantoan2425@gmail.com

147 1521002133 Nguyễn Diệu Thảo 15DQF 1721101078501
THS. NGÔ VĂN TOÀN

ĐT:0972088942-Email:ngovantoan2425@gmail.com

148 1521002145 Lê Phúc Gia Thịnh 15DQF 1721101078501
THS. NGÔ VĂN TOÀN

ĐT:0972088942-Email:ngovantoan2425@gmail.com

149 1521002163 Phạm Thị Anh Thư 15DQF 1721101078501
THS. NGÔ VĂN TOÀN

ĐT:0972088942-Email:ngovantoan2425@gmail.com
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150 1521002206 Hoàng Thị Thùy Trang 15DQF 1721101078501
THS. NGÔ VĂN TOÀN

ĐT:0972088942-Email:ngovantoan2425@gmail.com

151 1521002211 Nguyễn Thị Hà Trang 15DQF 1721101078501
THS. NGÔ VĂN TOÀN

ĐT:0972088942-Email:ngovantoan2425@gmail.com

152 1521002212 Nguyễn Thị Thùy Trang 15DQF 1721101078501
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

ĐT: 0985051222-Email:ptxuanpt@gmail.com

153 1521002245 Trịnh Khúc Hoàng Tuấn 15DQF 1721101078501
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

ĐT: 0985051222-Email:ptxuanpt@gmail.com

154 1521002259 Nguyễn Trần Phương Uyên 15DQF 1721101078501
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

ĐT: 0985051222-Email:ptxuanpt@gmail.com

155 1521002269 Lâm Thơ Văn 15DQF 1721101078501
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

ĐT: 0985051222-Email:ptxuanpt@gmail.com

156 1521002275 Nguyễn Hoàng Việt 15DQF 1721101078501
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

ĐT: 0985051222-Email:ptxuanpt@gmail.com

157 1521002282 Trần Hàn Vũ 15DQF 1721101078501
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

ĐT: 0985051222-Email:ptxuanpt@gmail.com

TP.HCM, ngày 06/3/2018

TRƯỞNG KHOA TC-NH

              (Đã ký)

PGS.TS HỒ THỦY TIÊN

Tổng số: 157 sinh viên

Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách trên đây đã đăng ký và hoàn tất học phí học phần Thực hành nghề nghiệp.
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